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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

 trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANNT” năm 2023 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;  

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh quy định một số nội dung về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 01/TTr-PNV ngày 02/01/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen 23 tập thể và 49 cá nhân vì đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2023, 

(Có danh sách kèm theo). 

 Kèm theo tiền thưởng mỗi tập thể 1.080.000 đồng, mỗi cá nhân là 

540.000 đồng. Tổng số tiền thưởng 51.300.000 đồng (Năm mươi mốt triệu ba 

trăm nghìn đồng). Tiền thưởng trích từ quỹ thi đua, khen thưởng huyện Lục 

Nam năm 2024. 

 Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng 

Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện, Công an huyện Lục 

Nam và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 Nơi nhận:                                                                                      

- Như điều 2;      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;      

- Lưu: VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đặng Văn Nhàn 

  

 



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số: 04/QĐ-UBND ngày  02/01/2024 của CT UBND huyện) 

 

STT TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

I. Tập thể 

1.  Nhân dân và cán bộ xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam; 

2.  Nhân dân và cán bộ xã Cương Sơn, huyện Lục Nam; 

3.  Nhân dân và cán bộ xã Trường Giang, huyện Lục Nam; 

4.  Nhân dân và cán bộ TDP Phương Lạn 1, thị trấn Phương Sơn; 

5.  Nhân dân và cán bộ thôn Vườn, xã Đan Hội, huyện Lục Nam; 

6.  Nhân dân và cán bộ TDP Thanh Bình, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; 

7.  Nhân dân và cán bộ thôn Chãng, xã Bảo Đài huyện Lục Nam; 

8.  Nhân dân và cán bộ thôn Trại Va, xã Đông Phú, huyện Lục Nam; 

9.  Nhân dân và cán bộ thôn Lương Khoai, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam; 

10.  Nhân dân và cán bộ thôn Đại Lãm, Tam Dị, huyện Lục Nam; 

11.  Nhân dân và cán bộ thôn Lầm, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam; 

12.  Nhân dân và cán bộ thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam; 

13.  Nhân dân và cán bộ thôn Nghè 3, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam; 

14.  Nhân dân và cán bộ xã thôn Hạ, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam; 

15.  Nhân dân và cán bộ thôn Xuân Phong, xã Chu Điện, Lục Nam; 

16.  Nhân dân và cán bộ thôn Bắc Máng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam; 

17.  
Tổ liên gia tự quản về ANTT số1, thôn Xuân Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục 

Nam; 

18.  Tổ liên gia tự quản số 14, thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam 

19.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Nam; 

20.  Trường Trung học Phổ thông Tứ Sơn; 

21.  Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Lục Nam; 

22.  Công an xã Tam Dị; 

23.  Công an thị trấn Đồi Ngô. 

II. Cá nhân 

24.  Ông Hoàng Văn Thái - Chánh án toà án Nhân dân huyện Lục Nam; 

25.  Ông Lê Trung Kiên - Viện Trưởng VKSND huyện; 



26.  Ông Lê Thanh Liêm -Trưởng Phòng NN&PTNN huyện; 

27.  Ông Trịnh Khắc Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lục Nam; 

28.  Ông Trần Văn Hòa - Giám đốc Trung tâm VHTT-TT huyện; 

29.  Ông Lương Đức Khiêm - Trung uý cán bộ Đội TH, Công an huyện; 

30.  Ông Nguyễn Văn Thinh - Thượng uý cán bộ Đội An ninh, Công an huyện; 

31.  
Ông Nguyễn Đức Hải - Đại uý cán bộ Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ 

trợ tư pháp, Công an huyện; 

32.  
Ông Vũ An Vinh - Thượng uý cán bộ Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện 

Lục Nam; 

33.  
Ông Hà Đình Huy - Binh nhất chiến sỹ Đội cảnh sát thi hành án hình sự và 

hỗ trợ tư pháp, Công an huyện; 

34.  Ông Thân Văn Tuân - Trung tá Trưởng Công an xã Bảo Đài; 

35.  Ông Nguyễn Tiến Thuyết – Thiếu tá Trưởng Công an xã Vô Tranh; 

36.  Ông Phạm Đình Tùng - Thiếu tá Phó Trưởng Công an xã Đan Hội; 

37.  Ông Trịnh Đắc Tư - Thiếu tá Phó trưởng Công an xã Bảo Sơn; 

38.  Ông Dương Minh Phong - Thiếu tá Phó Trưởng Công an xã Khám Lạng; 

39.  Ông Nguyễn Đức Dũng - Đại uý cán bộ Công an xã Cẩm Lý; 

40.  Ông Nguyễn Bá Bằng - Thượng uý cán bộ Công an xã Vũ Xá; 

41.  Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Lý; 

42.  Ông Nguyễn Hữu Hùng - Chủ tịch UBND xã Tam Dị; 

43.  Ông Giáp Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn; 

44.  Ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hội nông dân xã Bắc Lũng; 

45.  Ông Nguyễn Đức Thanh - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Vũ Xá; 

46.  Ông Nguyễn Văn Vượng - Trùm trưởng họ nhà xứ, giáo xứ Tiên Nha; 

47.  Ông Nguyễn Văn Chung - Trùm trưởng họ nhà xứ, giáo xứ Đại Lãm; 

48.  
Tỳ kheo Ni Thích Đàm Thiện (Thế danh: Nguyễn Thị Kim) -Trụ trì Chùa 

Chàng, TDP Chàng, thị trấn Đồi Ngô; 

49.  Ông Đỗ Văn Tùng - Công an viên, TDP Phương Lạn 5, thị trấn Phương Sơn; 

50.  Ông Đồng Văn Quảng - Công an viên thôn Sen, xã Bảo Đài; 

51.  Ông Nguyễn Văn Tuyền - Công an viên thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện; 

52.  Ông Nguyễn Văn Đãng - Trưởng thôn Đồng Đỉnh, xã Bình Sơn; 

53.  Ông Vũ Thanh Bình - Trưởng thôn Triệu, xã Đan Hội; 

54.  Ông Nguyễn Văn Liêm - Công an viên thôn Thượng Lâm, xã Thanh Lâm; 



55.  Ông Nguyễn Tấn Trung - Tổ trưởng TDP Thanh Hưng, thị trấn Đồi Ngô; 

56.  Ông Hoàng Văn Luật - Bí thư chi bộ thôn Cây Đa, xã Đông Phú; 

57.  Ông Nguyễn Hữu Phượng - Trưởng thôn An Sơn, xã Huyền Sơn; 

58.  Ông Nguyễn Văn Hải - Công an viên thôn Muối, xã Lan Mẫu; 

59.  Ông Bùi Văn Lộ - Trưởng thôn Tân Thành, xã Trường Sơn; 

60.  Ông Nguyễn Như Đang - Trưởng thôn Đèo Quạt, xã Lục Sơn; 

61.  Ông Phạm Văn Trọng - Trưởng thôn Cẩm Nang, xã Tiên Nha; 

62.  Ông Phạm Văn Bắc - Trưởng thôn Giếng, xã Khám Lạng; 

63.  Ông Giáp Văn Xòe - Bí thư chi bộ Thôn Bảo Lộc 1, xã Bảo Sơn; 

64.  Ông Trần Văn Cảnh - Công an viên thôn Bắc Máng, xã Vô Tranh; 

65.  
Ông Nguyễn Văn Lượng - Tổ trưởng Tổ LGTQ về ANTT số 01, thôn Tòng 

lệnh 1, xã Trường Giang; 

66.  Bà Giáp Thị Cẩm Vân - Cán bộ Quỹ tín dụng xã Bảo Sơn; 

67.  
Bà Nguyễn Thị Sen - Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Long 

Lanh, xã Bảo Đài; 

68.  Ông Đồng Văn Thi - thôn Sen, xã Bảo Đài; 

69.  
Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và 

Thương mại Duy Anh; 

70.  Bà Đào Thị Bích - Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Thiên An; 

71.  Ông Nguyễn Thành Lân - Phó tổng giám đốc Công ty BĐS Detech Land; 

72.  Ông Hoàng Văn Hà - Giám đốc Trung tâm viễn thông Lục Nam. 
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